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1
Vật lý - L4

(học tại lớp 12A)

GDCD -  CD

(học tại lớp 12G)
Địa lý -  Đ3 Lịch sử -  S1 GDCD-CD

Vật lý - L4

(học tại lớp 12A)
Lịch sử- S3

2
Vật lý - L4

(học tại lớp 12A)

GDCD  -  CD

(học tại lớp 12G)
Địa lý  -  Đ4 Địa lý - Đ3 Lịch sử -  S1 GDCD- CD

Vật lý - L4

(học tại lớp 12A)
Lịch sử  - S3

3
Lịch sử  -  S3

(học tại lớp 12G)
Lịch sử  -  S1 GDCD -  CD Địa lý -  Đ3 Lịch sử- S3

4
Địa lý  -  Đ4

(học tại lớp 12G)
Lịch sử -  S1 Địa lý -  Đ3 Địa lý-  Đ4 GDCD-  CD

1
Lịch sử -  S3

(học tại lớp 12G)
Địa lý -  Đ3 Lịch sử - S1 Lịch sử- S3 GDCD - CD

2
Vật lý - L4

(học tại lớp 12A)

Lịch sử  -  S3

(học tại lớp 12G)
Địa lý - Đ3 Lịch sử - S1 Lịch sử- S3

Vật lý - L4

(học tại lớp 12A)
GDCD- CD

3 Địa lý - Đ4 Lịch sử- S1 GDCD- CD Địa lý- Đ3 Lịch sử- S3

4
Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)

GDCD - CD

(học tại lớp 12G

Sinh học-SV3

(học tại P.MC3)
Địa lý- Đ4

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
Lịch sử- S1 GDCD - CD

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
Địa lý - Đ3

1
Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)

Địa lý - Đ4

(học tại lớp 12G

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
Lịch sử - S1

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
GDCD- CD

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
Địa lý- Đ3 Địa lý- Đ4

2
Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)

Địa lý - Đ4

(học tại lớp 12G

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
GDCD- CD

Sinh học - SV3

(học tại lớp 12A)
Địa lý- Đ3 Lịch sử - S1 Địa lý- Đ4

3 Lịch sử -  S1 GDCD- CD Địa lý- Đ3

4 Lịch sử- S1 GDCD- CD Địa lý - Đ3

Thời gian học: 1. Tiết 1: từ 13giờ 30 đến 14giờ 15

2. Tiết 2: từ 14 giờ 15 đến 15giờ 00

3.  Tiết 3: từ 15giờ 15 đến 16giờ 00

4.  Tiết 4: từ 16giờ 00 đến 16giờ 45

GDQP&AN 

 S4

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 12 NĂM HỌC 2022 - 2023, ÁP DỤNG TỪ 03/4/2023

12A 12B 12C 12D 12E 12G 12H

2

Ngữ văn -  V1 Ngoại ngữ -  N6 Ngữ văn -  V3 Toán -  T6 GDCD ((XH) - CD Ngoại ngữ -  N3 Toán -  T4

Toán -  T4

Toán -  T6 GDQP&AN -  S4 Toán -  T8 Ngữ văn -  V4 Ngoại ngữ -  N4 Toán -  T2 Ngữ văn -  V2

Ngữ văn - V1 Ngoại ngữ  -  N6 Ngữ văn -  V3 Toán -  T6 Ngữ văn -  V4 Ngoại ngữ -  N3

Ngữ văn -  V2 Ngoại ngữ -  N6 Ngữ văn -  V4 Toán -  T7 Toán -  T2 Ngoại ngữ -  N4

Ngữ văn -  V2

3

Ngữ văn -  V1 Ngữ văn -  V2 Ngoại ngữ -  N6 Ngữ văn -  V4 Toán  - T7 Toán -  T2 Ngoại ngữ -  N4

Toán -  T6

Ngoại ngữ -  N3 GDCD (XH) -  CD Toán -  T8 Ngữ văn -  V4 Ngoại ngữ -  N4 Toán -  T2

Ngữ văn -  V2

Ngoại ngữ -  N3 GDCD (XH)-  CD Toán -  T8 Ngoại ngữ -  N5 Ngoại ngữ -  N4 Ngữ văn -  V1 Ngữ văn -  V2

Toán -  T6 GDCD (XH) -  CD Toán -  T8 Ngoại ngữ -  N5 Ngữ văn -  V4 Ngữ văn - V1

Ngữ văn -  V1 Ngoại ngữ -  N4

Ngoại ngữ -  N3 Ngoại ngữ -  N6 Ngữ văn -  V3 Toán -  T6 Ngữ văn -  V4 Ngữ văn -  V1 Ngoại ngữ -  N4

Ngoại ngữ -  N3 Ngoại ngữ -  N6 Ngữ văn -  V3 Toán -  T6 Ngữ văn -  V4

5

Thể dục -  TD3 Thể dục -  TD2

Ngoại ngữ -  N4

Ngoại ngữ - N5 Thể dục - TD2

Thể dục -  TD3 Ngoại ngữ - N5

Toán -  T7 Ngoại ngữ -  N3 Toán -  T4

Ngữ văn -  V1 Ngữ văn -  V2 Ngoại ngữ -  N6 GDCD (XH)-  CD Toán -  T7 Ngoại ngữ -  N3 Toán -  T4

4
Toán -  T6 Ngữ văn -  V2 Ngoại ngữ -  N6 GDCD (XH) -  CD

Toán- T5 Thể dục- TD3 GDQP&AN - QP

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Thể dục- TD2

Thể dục-  TD2

7

GDQP&AN 

 S4

Thể dục -  TD3

Thể dục - TD3 Toán - T5 GDQP&AN - S4 Thể dục - TD2

GDQP&AN - S4

6

Toán -  T5 Thể dục- TD3

Toán - T5 Thể dục - TD3

Thể dục - TD3

GDQP&AN 

 S4

Thể dục - TD2


